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 Phần I: TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)  

Chọn phương án trả lời đúng trong các câu dưới đây và ghi vào phần bài làm. 

Câu 1. Ưu điểm của phương thức trồng trọt ngoài tự nhiên là:  

      A. Giúp bảo vệ cây trồng tốt hơn.  B. Cây trồng ít bị sâu bệnh. 

      C. Đơn giản, dễ thực hiện.   D. Thuận lợi cho việc chăm sóc cây trồng. 

Câu 2. Trồng trọt có vai trò nào sau đây? 

A. Cung cấp gạo, rau, củ, quả cho con người.    

B. Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất muối. 

C. Cung cấp gỗ cho ngành công nghiệp.     

D. Cung cấp thịt, trứng, sữa cho con người. 

Câu 3. Trình tự đúng của các bước trong quy trình trồng trọt là: 

A. Gieo trồng → Chăm sóc → Làm đất → Thu hoạch 

B. Làm đất → Gieo trồng → Chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh → Thu hoạch, bảo quản 

C. Chăm sóc → Gieo trồng → Bón phân → Thu hoạch 

D. Gieo hạt → Thu hoạch → Làm đất → Bảo quản 

Câu 4. Ở Việt Nam có những phương thức trồng trọt nào? 

A. Ngoài tự nhiên, trong nhà.                                    

B.Trong nhà, kết hợp. 

C. Ngoài tự nhiên, trong nhà có mái che, kết hợp.     

D. Ngoài tự nhiên, trong nhà, kết hợp.  

Câu 5. Khi chọn cành để giâm, cần chọn loại cành nào để có khả năng ra rễ tốt nhất? 

A. Cành non mềm, dễ gãy. 

B. Cành bánh tẻ, khỏe mạnh, không sâu bệnh. 

C. Cành già, khô. 

D. Cành mọc ở gốc cây. 

Câu 6. Kĩ sư trồng trọt là người làm nhiệm vụ: 

A. giám sát và quản lí toàn bộ quá trình trồng trọt, nghiên cứu cải tiến và ứng dụng tiến 

bộ kĩ thuật vào trồng trọt. 

B. nghiên cứu và phòng trừ các tác nhân gây hại để bảo vệ cây trồng. 

C. bảo tồn và phát triển các giống cây trồng hiện có, nghiên cứu chọn tạo các giống cây 

trồng mới. 

D. trồng và chăm sóc cây trồng. 

Câu 7. Bộ phận nào của cây thường được dùng để giâm cành? 

A. Rễ      B. Cành 

C. Lá      D. Thân rễ 

Câu 8. Phương án nào sau đây không phải là một trong các phương pháp thu hoạch sản 

phẩm trồng trọt? 

A. Hái   B. Nhổ               C. Cắt                 D . Bổ  

Câu 9. Bón phân lót cho cây trồng có ý nghĩa gì?  

A. Ức chế cỏ dại. 

B. Bổ sung dinh dưỡng cho cây vào thời kì ra hoa. 

C. Chuẩn bị sẵn thức ăn cho cây. 

D. Bổ sung dinh dưỡng cho cây vào thời kì đậu quả. 
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Câu 10. Một trong những ưu điểm của biện pháp thủ công trong phòng trừ sâu hại cây 

trồng là gì? 

       A. Tiết kiệm công lao động   

B. Hiệu quả nhanh kể cả khi sâu đã phát triển mạnh. 

           C. Đơn giản, dễ thực hiện.                 

D. Có tác dụng lâu dài. 

Phần II:  TỰ LUẬN (5,0 điểm) 

Câu 11. (1,0 điểm) Nêu các công việc chính trong quá trình làm đất trồng trọt? 

Câu 12. (2,0 điểm) Một số cây trong vườn có hiện tượng lá vàng, còi cọc, chậm lớn. Theo em, 

nguyên nhân là gì và cần làm gì để khắc phục?    

Câu 13. (2,0 điểm)  

a) Khi thu hoạch sản phẩm trồng trọt cần đảm bảo những yêu cầu nào? 

b) Em hãy đề xuất biện pháp thu hoạch cà chua sao cho vừa đảm bảo chất lượng, vừa thuận 

tiện cho vận chuyển đi tiêu thụ xa. 

 

(Lưu ý: Học sinh khuyết tật chỉ làm phần trắc nghiệm, mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm) 

 

-----------------------HẾT-------------------- 


